
STT
(No.)

Mã hàng
(Product

code)

Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số
lượng
(Qty)

Đơn giá
(Unit
Price)

Thuế
suất (%)

(VAT
rate)

Tiền thuế
GTGT

(VAT Amount)

Thành tiền 
(Amount excl.

VAT)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Xuất Trả Hàng Nhà Cung Cấp T01/2022  
2 25011827  Bắp Bò Muối Thu Hằng 200g  Gói 1 79.886 10% 7.989 79.886
3 25011826  Gà Muối Thu Hằng 500g  Gói 1 101.063 10% 10.106 101.063
4 25011824  Tai Heo Muối Thu Hằng 200g  Gói 1 50.591 10% 5.059 50.591
5 25011828  Giò Tai Lưỡi Xào TH 250g  Gói 1 45.667 10% 4.567 45.667
6 25011820  Chân Giò Heo Muối TH 300g  Gói 1 66.822 10% 6.682 66.822

Cộng tiền hàng (Total amount): 344.029
Tiền thuế GTGT (VAT amount): 34.403

Tổng cộng tiền thanh toán (Grand Total): 378.432

Số tiền viết bằng chữ Ba trăm bảy mươi tám nghìn bốn trăm ba mươi hai đồng chẵn
(Amount in Words):  

Hàng hóa chịu thuế GTGT (%)
(VAT Rate)s Không chịu thuế 0% 5% 10% Tổng tiền (Total)

Thành tiền chưa VAT 
(Amount excl. VAT) 0 344.029 344.029

Tiền thuế GTGT 
(VAT Amount) 0 34.403 34.403

Tổng tiền thanh toán 
(Grand Total) 0 378.432 378.432

Người mua hàng (Buyer)
(Ký và ghi rõ họ tên) (Sign & Name)

Người bán hàng (Seller)
(Ký và ghi rõ họ tên) (Sign & Name)

Signature Valid
Được ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT
NAM
Ngày ký: 31/01/2022

 

 
Mã tra cứu hóa đơn (Invoice code): r219wln92g     Trang tra cứu (Search on Website): https://tracuuhoadon.fpt.com.vn/search.html 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)(Need to check, compare before delivering and receiving invoice)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
(VAT INVOICE) 

 
Ngày (Day) 31  tháng (month)  01 năm (year) 2022

Mẫu số (Form): 01GTKT0/001
Ký hiệu (Series): SV/21E

Số (No.): 0001064

 CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM
Địa chỉ (Addess) : 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số thuế (Tax code) : 0 3 1 3 3 3 0 8 5 6 Điện thoại (Tel): 028.73007711
Số tài khoản (Account No.) : 0697041045633 Ngân hàng (Bank name) Ngân hàng TMCP Bản Việt - Hội sở TP. HCM

Địa điểm bán hàng (Store Name) : Head office HCM Mã cửa hàng (Store ID): 1000

Địa chỉ bán hàng (Store Address) :412 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 5, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh 

Họ tên người mua hàng (Buyer) :

Tên đơn vị (Company name) : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ (Address) : 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam

Mã số thuế (Tax code) : 0309391503 Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

 
 


